
 
 
CÔNG TY: …………………………………………... 
ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang 

Địa chỉ: Lô Bv3, khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà 
Theo công văn mời chào giá số 607/BVĐKY-KD ngày 06/6/2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi…… [ghi tên, địa chỉ của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong 01 báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rỏ tên, địa 
chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói “Mua sắm các loại khí dùng trong y tế và dịch vụ đi kèm  sử dụng cho 12 tháng” của 
Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang  như sau: 

1.​ Báo giá cho các vật tư liên quan: 
 

TT Danh mục hàng hóa 
Tên 

thương 
mại 

Mã 
HS Đặc tính kỹ thuật 

Hãng 
sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

ĐVT 

 
Số 

lượng​
 

Đơn 
giá 

(VND) 

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan 

(VND) 

Thuế 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có) 

(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Thông tin 
người liên 

hệ (tên, 
SĐT, 

email) 

1.​  Khí Oxy chai 
6m³ 

  

1. Đặc tính chung:  
●​Công thức hóa học: O2;  
●​Điểm sôi (ºC): - 183;  
●​Trạng thái vật lý: Chất 

khí;  
●​Khối lượng riêng (kg/m3) 

≥ 1.4289;  
●​Dễ phát hỏa với nhóm 

Hydrocacbon (dầu, 
mỡ…); không mùi, 
không vị. 

2. Chất lượng Sản phẩm:  

  chai 950      

 
 
 

    

 
 



 
 

TT Danh mục hàng hóa 
Tên 

thương 
mại 

Mã 
HS Đặc tính kỹ thuật 

Hãng 
sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

ĐVT 

 
Số 

lượng​
 

Đơn 
giá 

(VND) 

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan 

(VND) 

Thuế 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có) 

(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Thông tin 
người liên 

hệ (tên, 
SĐT, 

email) 

Hàm lượng (% theo trọng 
lượng): ≥ 99.6%.   

2.​  Khí Oxy  (≤ 
3m³/chai) 

  

1. Đặc tính chung:  
●​Công thức hóa học: O2;  
●​Điểm sôi (ºC): - 183;  
●​Trạng thái vật lý: Chất 

khí;  
●​Khối lượng riêng (kg/m3) 

≥ 1.4289;  
●​Dễ phát hỏa với nhóm 

Hydrocacbon (dầu, mỡ 
…) ; không mùi, không 
vị. 

 2. Chất lượng Sản phẩm:  
Hàm lượng (% theo trọng 
lượng): ≥ 99.6%.   

  chai 100      

3.​  Khí CO2   

1. Đặc tính chung:  
●​Công thức hóa học: CO2;  
●​Điểm sôi (ºC): - 78;  
●​Trạng thái vật lý: Chất 

khí;  
●​Khối lượng riêng (kg/m3) 

≥ 1.976; không mùi, 
không vị. 

  Kg 75      

 
 
 

    

 
 



 
 

TT Danh mục hàng hóa 
Tên 

thương 
mại 

Mã 
HS Đặc tính kỹ thuật 
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xuất 
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Số 

lượng​
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(nếu 
có) 

(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

Thông tin 
người liên 

hệ (tên, 
SĐT, 

email) 

2.​ Chất lượng Sản 
phẩm:  
Hàm lượng (% theo trọng 
lượng): ≥ 99.6%  

4.​  Dịch vụ kiểm tra 
chai 

  
Có giấy kiểm định an toàn 
theo quy định của Nhà 
nước.  

  chai 5      

5.​  Dịch vụ thay 
van chai 

  
Van chai cung cấp phải 
phù hợp với hệ thống, thiết 
bị hiện có tại bệnh viện.  

  chai 15      

6.​  Vô lăng van 
chai 

  

Vô lăng van chai cung cấp 
phải phù hợp với hệ thống, 
thiết bị hiện có tại bệnh 
viện.  

  cái 15      

 Tổng cộng: 06 khoản 

 
Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có 
(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của Hàng hóa) 

2.​ Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ….. ngày, kể từ ngày….tháng….năm……[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể 
từ ngày….tháng….. năm…… [ghi ngày…. tháng …. năm ….kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu 
cầu báo giá 

3.​ Chúng tôi cam kết: 

 
 
 

    

 
 



 
 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực. 
 

  Ngày … tháng …. năm …. 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG 

SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 
 
 

    

 
 


